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PHỤ LỤC 1 

Danh mục trang thiết bị điện tử điện lạnh năm 2023 của Dự án Quỹ toàn cầu 
phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2021 – 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-QTC ngày      tháng     năm 2023) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

BỘ Y TẾ 
BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN 
HỖ TRỢ PHÒNG, CHỐNG 

HIV/AIDS 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      

                    
            

   Tên hàng hóa  
 Số lượng 
Mua sắm 
2022 

Số lượng 
Mua sắm 

2023 

 
 

Tổng cộng 
1 Điều hòa 2 chiều  112  112 
2 Ti vi LED  59  59 

3 
Tủ lạnh bảo quản bệnh phẩm, mẫu 
bệnh phẩm  9 

3 
12 

4 Tủ đông  9 3 12 
5 Quạt mát  35  35 
6 Máy hút ẩm  56  56 
7 Tủ sắt đựng thuốc  70  70 
8 Loa kéo di động truyền thông  40  40 
9 Tủ lạnh 35  35 
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PHỤ LỤC 2 

Tiêu chuẩn kỹ thuật trang thiết bị điện tử điện lạnh năm 2023 của Dự án Quỹ 
toàn cầu phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2021 – 2023  

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-QTC ngày      tháng     năm 2023) 
 

TT Nội dung đánh giá 

I Các yêu cầu chung 

1 Chất lượng hàng hoá 
Hàng hoá mới 100%, sản xuất từ năm 2023 

2 Nguồn gốc xuất xứ 
Có cam kết cung cấp bản gốc/bản sao công chứng giấy chứng nhận 
nguồn gốc xuất xứ (nếu có), giấy chứng nhận chất lượng kèm theo bản 
chụp hồ sơ nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu hoặc bản gốc/bản sao 
công chứng giấy xuất xưởng hoặc hoá đơn đối với hàng hoá sản xuất 
trong nước. 

3 Yêu cầu về tiến độ nghiệm thu toàn bộ hàng hóa tại kho của đơn vị 
trung thầu: 
Không muộn hơn 03 tháng kể từ ngày ký hợp đồng. Bên mời thầu sẽ 
tiến hành kiểm tra toàn bộ hàng hóa của hợp đồng trước khi phân bổ cho 
các đơn vị thụ hưởng 

4 Thời gian bảo hành tại nơi sử dụng (kể từ ngày giao hàng) 
Tối thiểu bảo hành 12 tháng 

5 Lắp đặt và hướng dẫn sử dụng 
Lắp đặt và hướng dẫn sử dụng tại nơi sử dụng theo yêu cầu của Bên mời 
thầu 

II Yêu cầu chi tiết về hàng hóa 

1 Điều hòa nhiệt độ  

1.1 Yêu cầu Nhà thầu ghi rõ các thông tin sau 

 a/Tên nhà sản xuất:…. 
Có thông tin 

 b/ Loại/mã sản phẩm/model:…. 
Có thông tin 

 c/ Số lượng: 112 chiếc 

 d/ Nguồn gốc xuất xứ:… 
Có thông tin 

1.2 Đặc tính, thông số kỹ thuật chi tiết 

 Loại điều hòa: treo tường, hai chiều, 2 cục 

 Công suất làm lạnh: > 11500 BTU 

 Công suất làm nóng: > 12000 BTU 

BỘ Y TẾ 
BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN 
HỖ TRỢ PHÒNG, CHỐNG 

HIV/AIDS 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      
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TT Nội dung đánh giá 

 Độ ồn dàn nóng: ≤ 52 dB(A) 

2  Tivi LED  

 Yêu cầu Nhà thầu ghi rõ các thông tin sau 

 a/Tên nhà sản xuất:…. 
Có thông tin 

 b/ Loại/mã sản phẩm/model:…. 
Có thông tin 

 c/ Số lượng: 59 chiếc 

 d/ Nguồn gốc xuất xứ:… 
Có thông tin 

 Loại Tivi: Màu, màn hình phẳng 
Tối thiểu hoặc tương đương: Tivi LED thường 

 Kích thước màn hình: > 32 Inch 

 Độ phân giải: > 1366x768 (HD) 

 Kết nối: Tối thiểu hoặc tương đương 
+ Cổng: AV, HDMI, USB 

 Tích hợp đầu thu kỹ thuật số: Tối thiểu hoặc tương đương DVB-T2 

 
Cổng:  
Tối thiểu hoặc tương đương 1 cổng USB 

3 
Tủ lạnh bảo quản bệnh phẩm, mẫu bệnh phẩm  
 

 Yêu cầu Nhà thầu ghi rõ các thông tin sau 

 
a/Tên nhà sản xuất:…. 
Có thông tin 

 
b/ Loại/mã sản phẩm/model:…. 
Có thông tin 

 c/ Số lượng: 12 Chiếc 

 d/ Nguồn gốc xuất xứ:… 
Có thông tin 

 Loại sản phẩm: Tủ mát 

 Dung tích sử dụng: ≥ 170 Lít 

 Nhiệt độ: Tối thiểu hoặc tương đương  
0℃ ～ 10℃ 

 Cửa tủ: Bằng kính hai lớp chịu lực hoặc Kính cường lực hai lớp 

 Hệ thống sưởi kính:  có 

 Công nghệ:  Tối thiểu hoặc tương đương: Sử dụng cửa kính có công nghệ tăng 
khả năng giữ nhiệt và hạn chế đọng sương trên cánh 

 Môi chất lạnh: Tối thiểu hoặc tương đương: R600a hoặc R134a 

4 Tủ đông 

 Yêu cầu Nhà thầu ghi rõ các thông tin sau 
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TT Nội dung đánh giá 

 a/Tên nhà sản xuất:…. 
Có thông tin 

 b/ Loại/mã sản phẩm/model:…. 
Có thông tin 

 c/ Số lượng: 12 chiếc 

 d/ Nguồn gốc xuất xứ:… 
Có thông tin 

 Cửa tủ: 1 cánh hoặc 2 cánh 

 Nhiệt độ: Nhiệt độ âm sâu tối đa < -20℃   

 Điều khiển: Điều khiền nhiệt độ bằng nút bấm 

 Dung tích tổng thể:  ≥ 150 L 

 Đèn Led: Có 

 Khoá tủ: Có 

 Gas: Tối thiểu hoặc tương đương: R600a hoặc R134a 

5 Quạt mát 

 Yêu cầu Nhà thầu ghi rõ các thông tin sau 

 a/Tên nhà sản xuất:…. 
Có thông tin 

 b/ Loại/mã sản phẩm/model:…. 
Có thông tin 

 c/ Số lượng:35 chiếc 

 d/ Nguồn gốc xuất xứ:… 
Có thông tin 

 Chủng loại: Quạt điều hòa 

 Công suất: ≥ 160W 

 Dung tích bình nước: > 55 lít 

 Tốc độ gió: > 3 tốc độ 

 Lưu lượng gió: ≥ 7.500 m3/h 

 Tính năng khác: 

Hẹn giờ  

Tạo ion lọc không khí 
Tự động ngắt nước khi cạn 

6 Máy hút ẩm 

 Yêu cầu Nhà thầu ghi rõ các thông tin sau 

 a/Tên nhà sản xuất:….. 
Có thông tin 

 b/ Loại/mã sản phẩm/model:…. 
Có thông tin 

 c/ Số lượng: 56 chiếc 
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TT Nội dung đánh giá 

 d/ Nguồn gốc xuất xứ:….. 
Có thông tin 

 Đặc tính, thông số kỹ thuật chi tiết 

 Bồn chứa nước thải  
> 5.5 lít 

 Công suất hút ẩm (ở điều kiện 30oC, 80%) 
> 18 lít /24 giờ 

 Không khí lưu hành  
> 160m3 /giờ 

 Độ ồn 
≤ 45dB 

 Hiển thị độ ẩm môi trường xung quanh 
Có 

 Đèn báo đầy nước 
Có 

7 Tủ sắt đựng thuốc 

 Yêu cầu Nhà thầu ghi rõ các thông tin sau 

 a/Tên nhà sản xuất:…. 
Có thông tin 

 b/ Loại/mã sản phẩm/model:…. 
Có thông tin 

 c/ Số lượng: 70 chiếc 

 d/ Nguồn gốc xuất xứ:… 
Có thông tin 

 Đặc tính, thông số kỹ thuật chi tiết 

 Chất liệu: 
Sắt sơn tĩnh điện hoặc tương đương 

 Kích thước:  
(Cao x Rộng x Sâu) = (1830x1000x450) mm ±10% 

 Tủ gồm 3 khoang với 1 khoang cánh kính mở có 2 đợt chia 3 ngăn 

 Hai cánh tủ dưới có lỗ thông gió thoáng khí không bị bí 

 Cửa tủ làm bằng thép nhũ dày cao cấp chắc chắn an toàn khi chịu tác động 
mạnh va đập từ bên ngoài 

 Hai cánh tủ trên có kính, có 2 tay nắm và 1 ổ khóa chìa 

 Tay nắm được thiết kế chắc chắn thuận tiện cho việc đóng mở 

 Thân tủ, cánh tủ phẳng, khe giữa cánh và thân tủ từ 0.4 -1.2mm 

 Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 

8 Loa kéo di động truyền thông 

 Yêu cầu Nhà thầu ghi rõ các thông tin sau 

 a/Tên nhà sản xuất:…. 
Có thông tin 
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TT Nội dung đánh giá 

 b/ Loại/mã sản phẩm/model:…. 
Có thông tin 

 c/ Số lượng: 40 chiếc 

 d/ Nguồn gốc xuất xứ:… 
Có thông tin 

 Đặc tính, thông số kỹ thuật chi tiết 

 Tối thiểu hoặc tương đương: Hệ thống 2 loa, 2 đường tiếng, loa bass 40cm, 
loa Treble 8cm. 

 Tối thiểu hoặc tương đương: 
Công suất PMPO: 450W. 
Công suất RMS: 100W. 

  
Kết nối Micro không dây dải tần UHF và Kết nối Bluetooth 
 

 Tính năng:  tối thiểu hoặc tương đương: Phát nhạc MP3 từ USB, thẻ 
MicroSD. 

  Phụ kiện kèm theo: tối thiểu hoặc tương đương. 

- 02 Micro không dây. 
- 01 Điều khiển từ xa. 

9 Tủ lạnh 

 Yêu cầu Nhà thầu ghi rõ các thông tin sau 

 a/Tên nhà sản xuất:…. 
Có thông tin 

 b/ Loại/mã sản phẩm/model:…. 
Có thông tin 

 c/ Số lượng: 35 Chiếc 

 d/ Nguồn gốc xuất xứ:… 
Có thông tin 

 Tổng dung tích sử dụng: ≥ 300 lít 

 Kiểu tủ lạnh: Tối thiểu 2 ngăn, trong đó: 1 ngăn mát và 1 ngăn đông 

 Inverter - tiết kiệm điện: Có 
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PHỤ LỤC 2 

Tiêu chuẩn kỹ thuật trang thiết bị văn phòng năm 2023 của Dự án Quỹ toàn cầu 
phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2021 – 2023  

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-QTC ngày      tháng     năm 2023) 
I. Phân bổ cho các cơ sở cấp phát và điều trị thuốc Methadone  

Tên TTB 
Tổng 
cộng  

Hải Phòng Ninh Bình Nghệ an 

Trang thiết bị cho điểm 
cấp phát thuốc và Điều trị 
MMT  

  
    

 

Điều hòa 2 chiều  43 32 6 5 

Máy hút ẩm  21 17 4  

Tivi LED  24 19 5  
Chi tiết từng Tỉnh như sau: 

HẢI 
PHÒNG 

TRANG 
THIẾT BỊ 
CHO CÁC CƠ 
SỞ ĐIỀU TRỊ 
METHADONE 

 

TỔNG 
Ngô 
Quyền 

Hồng 
Bàng 

Thủy 
Sơn 

Thủy 
Triều  

Hải An 
Thanh 
Xuân 

An 
Hưng 

Lê 
Chân 
 

Sản phẩm Đơn vị 
tính 

Số 
lượng 

        

Điều hòa 2 
chiều  

Chiếc 32 
1 2 2 2 0 3 1  

Máy hút ẩm  Chiếc 17 
1   5 1 1 1    

Tivi LED  Chiếc 19 1   1 1 2 3 1 1 

Sản phẩm Đơn vị 
tính 

An 
Dương 

An 
Lão 

Dương 
Kinh 

 Đồ 
Sơn 

Kiến 
An 

Tiên 
Lãng 

Vĩnh 
Bảo 

Hòa 
Bình 

Trung 
tâm 
02 

 

Điều hòa 2 
chiều  

Chiếc 
1 1 1 1 5 4 3 2 3 

Máy hút ẩm  Chiếc 
  1 1 1 1 1 1 1 1 

Tivi LED  Chiếc 
1 1 1 1 1 1 1 2 1 

Ninh 
Bình 

 
  

TRANG 
THIẾT BỊ 
CHO CÁC 
ĐIỂM CẤP 
PHÁT 
THUỐC 
METHADONE 

 
TỔNG Cơ sở 

cấp 
phát 
thuốc 
Gia 
Lâm 

Cơ sở 
cấp 
phát 
thuốc 
Quỳnh 
Lưu 

TTYT 
Gia 
Viễn 

TTYT 
Hoa 
Lư 

TTYT 
TP 
Tam 
Điệp 

TTYT 
Nho 
Quan 

TTYT 
Kim 
Sơn 

Cơ sở 
điều 
trị 
MMT 
của 
CDC 

Sản phẩm Đơn vị 
tính 

Số 
lượng 

        

Điều hòa 2 
chiều  

Chiếc 6 1 1 1 1     1 1 
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Máy hút ẩm  

Chiếc 
 
 
 
 

4 

  

1 1 1   1   

Tivi LED  

Chiếc 
 
 
 

5 1 1     1 1   1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nghệ 
An 

TRANG 
THIẾT BỊ 
CHO CÁC CƠ 
SỞ ĐIỀU TRỊ 
METHADONE 

TỔNG Cơ sở 
điều 
trị 

MMT 
của 

CDC 

Diễn 
Châu 

Qùy 
Châu 

Con 
Cuông 

Tương 
dương 

    

Điều hòa 2 
chiều ( 

5 1 1 1 1 1    
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II. Phân bổ thiết bị cho các phòng xét nghiệm các tỉnh 

STT Tỉnh/ Thành phố 
Số Phòng xét nghiệm 

đề xuất hỗ trợ 

Tên đơn vị nhận hỗ trợ 

1  Ninh Bình 02 
Trung tâm Y tế huyện Tam Điệp 

Trung tâm Y tế huyện Hoa Lư 

2  Đồng Tháp 01 Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp 

3  Sóc Trăng 03 

Trung tâm Y tế huyện Kế Sách 

Trung tâm Y tế huyện Cù Lao Dung 

Trung tâm Y tế thị xã Ngã Năm 

4  Lai Châu 01 Trung tâm Y tế huyện Mường Tè 

5  Long An 01 Trung tâm Y tế huyện Châu Thành 

6  Cần Thơ 02 
Trung tâm Y tế quận Cái Răng 

Bệnh viện da liễu tp. Cần Thơ 

7  Sơn La 01 Trung tâm Y tế huyện Phù Yên 

8  Hà Nội 01 Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng 

 Tổng cộng 12  
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III. Phân bổ thiết bị cho các trại tạm giam. 

TT Tỉnh/Đơn vị 
Điều hòa 2 

chiều 
Máy hút 

ấm 

Tủ sắt 
đựng 
thuốc 

Ti vi Tủ lạnh Quạt mát 

1 Trại tạm giam 
tỉnh An Giang 

1 1 2 1 1 1 

2 Trại tạm giam 
tỉnh Bình 
Dương 

1 1 2 1 1 1 

3 Trại tạm giam 
tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu 

1 1 2 1 1 1 

4 Trại tạm giam 
tỉnh Bắc Giang 

1 1 2 1 1 1 

5 Trại tạm giam 
tỉnh Bắc Ninh 

1 1 2 1 1 1 

6 Trại tạm giam 
tỉnh Cần Thơ 

1 1 2 1 1 1 

7 Trại tạm giam 
tỉnh Cà Mau 

1 1 2 1 1 1 

8 Trại tạm giam 
thành phố Đà 
Nẵng 

1 1 2 1 1 1 

9 Trại tạm giam 
tỉnh Đồng Nai 

1 1 2 1 1 1 

10 Trại tạm giam 
tỉnh Đồng Tháp 

1 1 2 1 1 1 

11 Trại tạm giam 
tỉnh Điện Biên 

1 1 2 1 1 1 

12 Trại tạm giam 
thành phố Hà 
Nội 

2 2 4 2 2 2 

13 Trại tạm giam 
tỉnh Hải Dương 

1 1 2 1 1 1 

14 Trại tạm giam 
thành phố Hải 
Phòng 

1 1 2 1 1 1 

15 Trại tạm giam 
tỉnh Khánh Hòa 

1 1 2 1 1 1 

16 Trại tạm giam 
tỉnh Kiên Giang 

1 1 2 1 1 1 

17 Trại tạm giam 
tỉnh Lai Châu 

1 1 2 1 1 1 

18 Trại tạm giam 
tỉnh Lào Cai 

1 1 2 1 1 1 

19 Trại tạm giam 
tỉnh Long An 

1 1 2 1 1 1 

20 Trại tạm giam 
tỉnh Nam Định 

1 1 2 1 1 1 
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21 Trại tạm giam 
tỉnh Nghệ An 

1 1 2 1 1 1 

22 Trại tạm giam 
tỉnh Ninh Bình 

1 1 2 1 1 1 

23 Trại tạm giam 
tỉnh Phú Thọ 

1 1 2 1 1 1 

24 Trại tạm giam 
tỉnh Quảng 
Ninh 

1 1 2 1 1 1 

25 Trại tạm giam 
tỉnh Sơn La 

1 1 2 1 1 1 

26 Trại tạm giam 
tỉnh Sóc Trăng 

1 1 2 1 1 1 

27 Trại tạm giam 
tỉnh Tây Ninh 

1 1 2 1 1 1 

28 Trại tạm giam 
tỉnh Thái Bình 

1 1 2 1 1 1 

29 Trại tạm giam 
tỉnh Thái 
Nguyên 

1 1 2 1 1 1 

30 Trại tạm giam 
tỉnh Thanh Hóa 

1 1 2 1 1 1 

31 Trại tạm giam 
thành phố Hồ 
Chí Minh 

2 2 4 2 2 2 

32 Trại tạm giam 
tỉnh Vĩnh Phúc 

1 1 2 1 1 1 

33 Trại tạm giam 
tỉnh Yên Bái 

1 1 2 1 1 1 

 Tổng cộng 35 35 70 35 35 35 
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IV. Phân bổ cho các cơ sở điều trị HIV và điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV 

TT Tỉnh/ TP. Tên cơ sở y tế 

Loa kéo 
truyền 
thông 

(đv 
tính: 
chiếc) 

Điều hòa 
nhiệt độ 
(đv tính: 

chiếc) 

Địa chỉ nhận dự kiến 

1 An Giang TTYT TP Long Xuyên 1 1 
Số 09 Hải Thượng Lãn Ông, P. 
Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang 

2 An Giang TTYT huyện Châu Phú 1 1 
Ql91, Khóm Vĩnh Phú, Tt Vĩnh 
Thạnh Trung, Huyện Châu Phú, 
Tỉnh An Giang 

3 An Giang TTYT huyện Chợ Mới 1 1 
Nguyễn Hữu Cảnh, TT Chợ 
Mới, H Chợ Mới, An Giang 

4 An Giang TTYT huyện Tịnh Biên 1 1 
Đường Hải Thượng Lãn Ông, thị 
trấn Nhà Bàng, huyện  Tịnh 
Biên, An Giang 

5 Bắc Giang 
Trung tâm Kiểm soát bệnh 
tật tỉnh 

1 1 
Khu Đồi chè, phường Dĩnh Kế, 
TP Bắc Giang 

6 Bắc Ninh 
Trung tâm Kiểm soát bệnh 
tật tỉnh 

1 0 
Đường Nguyễn Quyền, Võ 
Cường, Bắc Ninh 

7 Cà Mau 
Trung tâm Kiểm soát bệnh 
tật tỉnh 

1 0 k8, p5, tp CM, tỉnh Cà Mau 

8 Cà Mau BVĐK Tp Cà Mau 1 1 
Số 36, Lý Thái Tôn, Phường 
2,TP. Cà Mau 

9 Cần Thơ TTYT quận Cái Răng 1 1 
Đường Trần Chiên, khu vực 
Thạnh Mỹ, p. Lê Bình, Q Cái 
Răng, TP. Cần Thơ 

10 Cần Thơ TTYT quận Bình Thủy 1 1 44, KDC Ngân Thuận, Cần Thơ 

11 Cần Thơ BVĐK thành phố 0 1 
Số 04 Châu Văn Liêm, phường 
An Lạc, quận Ninh Kiều, thành 
phố Cần Thơ 

12 Cần Thơ TTYT quận Ninh Kiều 1 1 
209 Nguyễn Trãi, phường Cái 
Khế, Q. Ninh Kiều, TPCT 

13 Cần Thơ 
Trung tâm Kiểm soát bệnh 
tật TP. 

2 0 
209 Nguyễn Trải, phường Cái 
Khế, Q. Ninh Kiều, TPCT 

14 Đà Nẵng 
Trung tâm Kiểm soát bệnh 
tật TP. 

2 0 
118 Lê Đình Lý, Hòa Thuận 
Đông, Hải Châu, Đà Nẵng 

15 Điện Biên 
Trung tâm kiểm soát bệnh 
tật tỉnh 

1 1 
tổ 6 -  phường Mường Thanh - 
TP ĐB - tỉnh ĐB 



13 

TT Tỉnh/ TP. Tên cơ sở y tế 

Loa kéo 
truyền 
thông 

(đv 
tính: 
chiếc) 

Điều hòa 
nhiệt độ 
(đv tính: 

chiếc) 

Địa chỉ nhận dự kiến 

16 Đồng Tháp 
Trung tâm Kiểm soát bệnh 
tật tỉnh  

1 1 
394 Lê Đại Hành, Phường Mỹ 
Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 

17 Hải Dương 
BV Bệnh nhiệt đới tỉnh 
Hải Dương 

1 1 
Số 241, đường Nguyễn Lương 
Bằng, phường Thanh Bình, TP 
Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

18 Khánh Hòa 
Trung tâm Kiểm soát bệnh 
tật tỉnh 

1 0 
31 Lê Thành Phương, TP. Nha 
Trang 

19 Khánh Hòa TTYT Ninh Hòa 1 1 
Tổ dân phố 16, p. Ninh Hiệp, 
TX. Ninh Hòa 

20 Khánh Hòa TTYT Cam Ranh 0 1 
Đường Nguyễn Thị Định, TDP 
Lộc Thịnh, P. Cam Lộc, TP. 
Cam Ranh, Khánh Hòa 

21 Kiên Giang 
Trung tâm Kiểm soát bệnh 
tật tỉnh 

1 1 
Tuệ Tĩnh, Vĩnh Lạc, Rạch Giá, 
Kiên Giang 

22 Kiên Giang TTYT TP. Rạch Giá 1 1 
02 Âu Cơ, Vĩnh Lạc, Rạch Gía, 
Kiên Giang 

23 Long An TTYT huyện Châu Thành 1 1 
khu phố Hội Xuân, Thị trấn Tầm 
Vu, Châu Thành, Long An 

24 Nam Định 
Trung tâm Kiểm soát bệnh 
tật tỉnh  

1 1 
Đường Phù Nghĩa, phường Lộc 
Hạ, TP Nam Định 

25 Nghệ An TTYT Quỳ Hợp 0 1 
Khối 4 Thị Trấn Quỳ Hợp 
Huyện Quỳ Hợp Tỉnh Nghệ An 

26 Nghệ An BVĐK Thành Phố Vinh 1 1 
178 Trần Phú, Hồng Sơn, Thành 
phố Vinh, Nghệ An 

27 Nghệ An TTYT Tương Dương 0 1 
Xã Thạch Giám, huyện Tương 
Dương, tỉnh Nghệ An 

28 Phú Thọ 
Trung tâm Kiểm soát bệnh 
tật tỉnh 

1 0 
Đường Trần Phú - Gia Cẩm - 
Việt Trì -Phú Thọ 

29 Sóc Trăng 
Trung tâm Kiểm soát bệnh 
tật tỉnh 

2 1 
376 Đường Lê Duẩn, Phường 9, 
TP Sóc Trăng 

30 Sóc Trăng BVĐK tỉnh 1 0 
378 Đường Lê Duẩn phường 9, 
TP Sóc Trăng 

31 Sơn La BVĐK Thuận Châu 1 1 
Tiểu khu 09 thị trấn Thuận 
Châu, huyện Thuận Châu, tỉnh 
Sơn La 
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TT Tỉnh/ TP. Tên cơ sở y tế 

Loa kéo 
truyền 
thông 

(đv 
tính: 
chiếc) 

Điều hòa 
nhiệt độ 
(đv tính: 

chiếc) 

Địa chỉ nhận dự kiến 

32 Sơn La BVĐK Mường La 1 1 
Tiểu khu 4 - Thị trấn Ít Ong - 
Huyện Mường La, tỉnh Sơn La 

33 Sơn La BVĐK Mai Sơn 1 1 
Tiểu khu 17-Thị trấn Hát Lót- 
huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. 

34 Sơn La BVĐK Tỉnh 1 1 
Tổ 17, Phường chiềng Sinh 
Thành phố Sơn La 

35 Sơn La BVĐK Sông Mã 1 1 
Bản Quyết Thắng, xã Nà Nghịu, 
huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La 

36 Sơn La BVĐK Thảo Nguyên 1 1 
Tiểu khu  Bệnh Viện - Thị trấn 
Nông Trường Mộc Châu - huyện 
Mộc Châu - tỉnh Sơn La 

37 Thái Bình TTKSBT tỉnh Thái Bình 1 1 
Số 10 Hoàng Công Chất, P. 
Quan Trung,  

38 Thanh Hóa TTKSBT tỉnh Thanh Hóa 1 1 
474 Hải Thượng Lãn Ông, P. 
Tân Sơn, Thành phố Thanh Hóa 

39 Thanh Hóa BVĐK Tp Thanh Hóa 1 1 
140 Trường Thi, thành phố 
Thanh Hóa 

40 Thanh Hóa TTYT TP Sầm Sơn 1 1 286 -Lê Lợi -TP Sầm Sơn 

41 Vĩnh Phúc 
Trung tâm Kiểm soát bệnh 
tật tỉnh 

1 1 
Trụ sở 2- đường Nguyễn Tất 
Thành-Thôn Trung Thành-Định 
Trung-Vĩnh Yên- 

 Tổng cộng  40 34  

 

 


